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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 01/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 45.100 1.398.590.000 37.400 1.176.480.000 82.500 2.575.070.000
2 KHS 0 0 4 56.400 4 56.400
3 KKC 0 0 11 96.600 11 96.600
4 MCO 0 0 29 101.500 29 101.500
5 POT 0 0 52 1.192.600 52 1.192.600
6 PPP 0 0 50 640.300 50 640.300
7 PPY 0 0 31 223.200 31 223.200
8 PSC 0 0 81 915.300 81 915.300
9 PSI 0 0 95 561.800 95 561.800

10 PVB 0 0 30 375.000 30 375.000
11 PVC 0 0 9 134.100 9 134.100
12 PVG 0 0 56 397.200 56 397.200
13 PVI 0 0 51 2.010.300 51 2.010.300
14 PVL 0 0 1 2.400 1 2.400
15 PVS 0 0 151 3.247.200 151 3.247.200
16 SD4 0 0 30 120.000 30 120.000
17 SDG 0 0 65 1.053.600 65 1.053.600
18 SRA 0 0 86 309.600 86 309.600
19 SSM 0 0 78 265.200 78 265.200
20 STP 0 0 73 540.800 73 540.800
21 TA9 0 0 36 421.200 36 421.200
22 TAR 0 0 4 67.600 4 67.600
23 UNI 0 0 2 15.900 2 15.900

Tổng 45.100 1.398.590.000 38.425 1.189.227.800 83.525 2.587.817.800


